	XX
	ĐỘI THUẾ QUẬN HOÀNG MAI (Địa chỉ: Số 6 ngõ 4 Bùi Huy Bích, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, Hà Nội.)
	 
	 

	1
	NGUYỄN TRUNG KIÊN
	Tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	982628866
	ntkien.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	2
	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	942011568
	nvphuong.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	3
	HOÀNG THU THÚY
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	982932829
	htthuy.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	4
	NGUYỄN THÀNH QUÂN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	0345 051 665
	ntquan01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	5
	ĐẶNG THỊ HOA
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	368410522
	dthoa05.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	6
	TRẦN MINH THU
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	823055888
	tmthu01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	7
	HOÀNG SƠN TÙNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	964300299
	hstung.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	8
	PHẠM MINH PHƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	983337986
	pmphuong.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	9
	NGUYỄN THỊ THANH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	904720186
	hang16.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	HẰNG
	
	
	
	
	 

	10
	ĐỖ VIỆT HƯỜNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	941262888
	dvhuong.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	11
	TRẦN THỊ KIM DUNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	913501567
	ttkdung.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	12
	ĐỖ NGỌC HẢI
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	987556369
	dnhai.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	13
	BÙI NGỌC TRƯỜNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	945316689
	bntruong.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	14
	NGUYỄN THỊ HUẾ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	945751540
	nthue05.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	15
	NGUYỄN THỊ THỦY
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	965796268
	ntthuy18.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	16
	NGUYỄN THỊ HÒA
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	967916699
	nthoa03.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	17
	VŨ THỊ THU TRANG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	353446169
	trang17.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	18
	ĐẶNG VĂN TUẤN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	353779468
	dvtuan01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	19
	NGUYỄN ANH TÙNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	942366696
	natung01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	20
	PHÙNG THỊ THU HẰNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	988832140
	ptthang.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	21
	TRẦN THỊ TRÀ NA
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	944565646
	tttna.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	22
	TRẦN THỊ NINH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	912805644
	ttninh.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	23
	LÊ PHƯƠNG THẢO
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 1
	978507885
	lpthao01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	24
	NGUYỄN THỊ VIỆT HOA
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	936468579
	ntvhoa.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	25
	NGUYỄN TRUNG DŨNG
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	979259886
	ntdung07.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	26
	TRẦN THỊ HUYỀN
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	974840094
	huyen05.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	27
	HOÀNG THANH HÀ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	916122334
	htha.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	28
	ĐINH XUÂN ĐỨC
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	363557288
	dxduc.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	29
	NGUYỄN TUẤN THANH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	904440404
	ntthanh03.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	30
	TRẦN THỊ TẦM THƯ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	913268303
	tttthu.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	31
	PHẠM THỊ VÂN ANH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	986415178
	ptvanh01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	32
	VŨ THỊ LIÊN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	985070981
	vtlien.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	33
	HOÀNG HỒNG YẾN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	906214346
	hhyen.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	34
	LÊ PHƯƠNG DUNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	912804334
	lpdung01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	35
	TRẦN HƯƠNG THẢO
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	989273900
	ththao.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	36
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	977401104
	nvthanh01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	37
	BÙI NGỌC KHÁNH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	979183658
	bnkhanh.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	38
	PHẠM THỊ HƯỜNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	987755355
	huong92.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	39
	LÃ THỊ HÀ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	912251149
	ltha04.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	40
	HOÀNG TUYẾT NHUNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	868175992
	htnhung01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	41
	HÀ HOÀNG LÊ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	928980999
	hhle01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	42
	VŨ MINH ĐỨC
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	985656368
	vmduc03.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	43
	ĐINH THỊ THẮM
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	983975948
	dttham.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	44
	NGUYỄN THỊ HOÀNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	988880231
	nthyen05.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	YẾN
	
	
	
	
	 

	45
	CÔNG THỊ MINH VÂN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	903224385
	ctmvan.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	46
	NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ DN 2
	983757548
	ntnquy.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	47
	LÊ THỊ BÍCH HẠNH
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	904498583
	ltbhanh.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	48
	LÊ TOÀN THẮNG
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	913098258
	thang20.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	49
	LÊ HOÀNG ĐỨC
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	942829333
	lhduc.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	50
	LÊ KIM NGỌC
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	903412007
	lkngoc.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	51
	TRẦN HOÀNG QUÂN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	912158995
	thquan02.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	52
	LÊ TIẾN THÀNH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	989535069
	thanh21.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	53
	NGUYỄN THỊ LAN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	964570183
	ntlan04.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	54
	NGUYỄN HOÀNG LINH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	972768967
	nhlinh01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	55
	NGUYỄN XUÂN TÂN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	915131471
	nxtan01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	56
	NGUYỄN MINH NGỌC
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	902361984
	nmngoc01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	57
	VŨ HẢI BẰNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	904569135
	vhbang.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	58
	TRẦN LAN PHƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 1
	986722728
	tlphuong01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	59
	NGUYỄN THỊ NGA
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	989072505
	ntnga04.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	60
	TẠ XUÂN HỢP
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	912537445
	txhop.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	61
	CAO THỊ THU HƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	962581858
	ctthuong.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	62
	NGÔ THỊ TRANG
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	961242960
	nttrang01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	63
	ĐINH ĐỨC AN
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	931696689
	ddan01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	64
	ĐỖ THỊ NƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	979628288
	nuong01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	65
	BÙI THỊ DUNG
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	382981625
	btdung03.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	66
	NGUYỄN TẤT ĐẠT
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	904088086
	ntdat01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	67
	NGUYỄN HẢI ANH
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	904956191
	nhanh02.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	68
	NGUYỄN TẤN PHƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 2
	985955454
	phuong38.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	69
	ĐẶNG MỸ LỆ
	Tổ trưởng  Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	904409971
	dmle.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	70
	NGUYỄN ĐÌNH QUANG
	Phó tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	00912.443.585
	ndquang.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	71
	NGUYỄN KHẮC ĐIỆP
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	962803113
	nkdiep.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	72
	VŨ THỊ PHƯƠNG
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	974135379
	phuong63.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	73
	NGUYỄN MAI THẢO
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	986461999
	nmthao01.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	74
	BÙI VŨ PHÁP
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	978583336
	bvphap.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	75
	NGUYỄN THỊ LỤA
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	963891122
	ntlua.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	76
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	Công chức Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, HKD 3
	945107184
	hien14.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	77
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	945667059
	ntthien03.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	 

	78
	VŨ QUANG HÙNG
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	943383879
	vqhung.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	 

	79
	LÊ HƯƠNG GIANG
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	963522699
	lhgiang.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	 

	80
	LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	915155882
	lpdung.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	 

	81
	PHAN THỊ DIỆU LINH
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	975344888
	ptdlinh.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	 

	82
	TRỊNH HẢI YẾN
	Công chức Tổ Hành chính tổng hợp
	912001285
	thyen.han@gdt.gov.vn
	 
	 

	
	
	(BP một cửa)
	
	
	
	



